
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH

Năm học: 2024-2025 - Học kỳ: 1 (Khoa/Viện: Khoa Công nghệ thông tin)

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
TBC

Học tập
Điểm

thưởng
Điểm RL ĐT HB

Số tiền
(5 tháng / kỳ)

Ghi chú

Hệ: Đại học chính quy

Khoa: Khoa Công nghệ thông tin

Lớp: CNT62ĐH

1 90121 Đỗ Thị Ngọc Ánh 05.10.2003 3.38 0 86 3.38 10,120,000

2 92472 Đào Thị Bình 11.08.2003 3.63 0 90 3.63 11,132,000

3 92396 Vũ Bảo Long 14.01.2003 3.88 0 90 3.88 11,132,000

4 92347 Hoàng Thị Bích Ngọc 06.11.2003 3.25 0 88 3.25 10,120,000

5 90661 Phạm Đức Sang 14.02.2001 3.75 0.2 100 3.95 11,132,000

6 90129 Lê Đức Tâm 15.01.2001 3.63 0 90 3.63 11,132,000

7 90631 Phạm Hồng Thái 27.04.2002 3.88 0 90 3.88 11,132,000

8 90128 Lê Đức Tình 15.01.2001 3.38 0 88 3.38 10,120,000

Tổng lớp: 86,020,000

Lớp: CNT63ÐH

1 95693 Trần Duy Anh 19.10.2004 4.00 0 90 4.00 11,132,000

2 98711 Đinh Công Danh 09.01.2004 4.00 0 90 4.00 11,132,000

3 95402 Phạm Thị Minh Hồng 05.01.2004 4.00 0.2 100 4.20 11,132,000

4 96126 Nguyễn Quốc Hùng 17.09.2004 4.00 0 90 4.00 11,132,000

5 95965 Trần Long Nhật 16.10.2004 4.00 0 90 4.00 11,132,000

6 95837 Vũ Hồng Phong 21.09.2004 4.00 0 90 4.00 11,132,000

7 94987 Phùng Đức Thắng 24.01.2003 4.00 0.2 92 4.20 11,132,000

8 95455 Đào Phú Toàn 24.06.2004 4.00 0 90 4.00 11,132,000

9 98880 Nguyễn Bá Tùng 27.01.2004 4.00 0.2 92 4.20 11,132,000

Tổng lớp: 100,188,000

Lớp: CNT64ÐH

1 101672 Nguyễn Tuấn Dũng 19.09.2005 3.82 0 90 3.82 11,132,000

2 101683 Trần Hữu Đạt 18.10.2004 4.00 0 90 4.00 11,132,000

3 101698 Nguyễn Quang Huy 07.05.2004 3.68 0 90 3.68 11,132,000

4 101706 Phạm Thị Thùy Linh 13.07.2005 3.82 0.05 95 3.87 11,132,000

5 104748 Nguyễn Thế Sơn 31.12.2004 3.69 0 90 3.69 11,132,000

6 101745 Mai Hữu Thọ 27.10.2005 4.00 0 90 4.00 11,132,000

7 101754 Dương Minh Tùng 24.02.2004 3.70 0 90 3.70 11,132,000

Tổng lớp: 77,924,000

Lớp: CNT65ÐH

1 106223 Nguyễn Lê Việt Anh 27.10.2006 4.00 0 90 4.00 11,132,000

2 106988 Nguyễn Thị Cẩm Dương 03.01.2006 3.75 0.2 100 3.95 11,132,000

3 107136 Lê Hải Đăng 10.01.2006 3.95 0 90 3.95 11,132,000

4 107420 Hoàng Trường Giang 01.10.2006 4.00 0 90 4.00 11,132,000

5 107904 Phú Thế Hoàng 16.01.2006 3.91 0 90 3.91 11,132,000
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6 108034 Nguyễn Hoàng Nam Hưng 24.10.2006 3.95 0 90 3.95 11,132,000

7 108451 Nguyễn Duy Khương 06.06.2003 3.88 0.2 100 4.08 11,132,000

8 108849 Nguyễn Đức Lợi 21.03.2006 3.78 0.2 90 3.98 11,132,000

9 109778 Phạm Quang Phú 03.01.2006 3.94 0 90 3.94 11,132,000

Tổng lớp: 100,188,000

Lớp: KPM62ĐH

1 94085 Trần Bá Quốc Dũng 08.07.2003 3.17 0 86 3.17 9,200,000

2 92618 Nguyễn Quý Dương 10.07.2003 2.73 0 81 2.73 9,200,000

3 92290 Vũ Quý Nghĩa 14.10.2003 3.31 0 88 3.31 10,120,000

4 92765 Phạm Hà Trang 08.01.2003 2.96 0 86 2.96 9,200,000

5 92609 Trịnh Quang Vinh 06.11.2003 2.62 0.2 96 2.82 9,200,000

Tổng lớp: 46,920,000

Lớp: KPM63ÐH

1 95130 Đỗ Trung Hiếu 28.07.2004 4.00 0 90 4.00 11,132,000

2 95937 Nghiêm Thị Mỹ Linh 27.09.2004 3.82 0.2 100 4.02 11,132,000

3 95494 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 06.12.2004 3.57 0.2 98 3.77 11,132,000

4 97339 Nguyễn Văn Thịnh 06.06.2004 4.00 0 90 4.00 11,132,000

5 96278 Nguyễn Minh Trường 21.07.2004 3.82 0 90 3.82 11,132,000

6 95139 Nguyễn Đăng Tú 12.01.2004 3.79 0 90 3.79 11,132,000

Tổng lớp: 66,792,000

Lớp: KPM64ÐH

1 102118 Nguyễn Mạnh Cường 26.02.2005 3.74 0 94 3.74 11,132,000

2 102124 Lê Công Phát Đạt 22.03.2005 3.56 0 92 3.56 10,120,000

3 102145 Hoàng Mạnh Hướng 14.04.2005 3.53 0.05 93 3.58 10,120,000

4 102162 Hà Trọng Nghĩa 17.10.2005 3.50 0.05 92 3.55 10,120,000

5 102184 Vũ Lê Hoàng Sơn 20.01.2005 3.91 0 96 3.91 11,132,000

6 102185 Doãn Công Thắng 28.09.2005 3.48 0 92 3.48 10,120,000

7 102187 Nguyễn Hữu Thắng 26.04.2005 3.57 0 93 3.57 10,120,000

8 102190 Bùi Đức Thành 17.03.2005 3.47 0 91 3.47 10,120,000

Tổng lớp: 82,984,000

Lớp: KPM65ÐH

1 107745 Nguyễn Minh Hiếu 01.04.2006 3.55 0.2 95 3.75 11,132,000

2 109202 Phạm Hoàng Nhật Minh 26.12.2004 3.95 0 91 3.95 11,132,000

3 109373 Phạm Hoài Nam 15.10.2006 3.79 0 92 3.79 11,132,000

4 109408 Phạm Thị Thu Nga 29.11.2006 3.67 0.2 97 3.87 11,132,000

5 110720 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 18.01.2006 3.45 0.2 93 3.65 11,132,000

6 111327 Trần Tuấn Vũ 11.11.2005 3.81 0.2 97 4.01 11,132,000

Tổng lớp: 66,792,000

Lớp: TTM62ĐH

1 92575 Hoàng Thế Dũng 12.10.2003 3.80 0 95 3.80 11,132,000

2 92517 Nguyễn Hoàng Long 25.03.2003 3.00 0.2 92 3.20 10,120,000

3 92073 Phạm Đức Trung 12.12.2003 3.46 0.2 98 3.66 11,132,000
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4 92541 Lê Tất Anh Tú 15.09.2003 3.35 0 93 3.35 10,120,000

Tổng lớp: 42,504,000

Lớp: TTM63ÐH

1 96219 Nguyễn Gia Bảo 07.03.2004 3.47 0.2 98 3.67 11,132,000

2 97519 Lê Quốc Duy 04.09.2004 3.68 0 90 3.68 11,132,000

3 96405 Bùi Thị Hương Giang 08.08.2004 3.57 0 88 3.57 10,120,000

4 98089 Vũ Thị Thu Hiền 07.09.2004 3.56 0.2 98 3.76 11,132,000

5 96204 Vũ Nhật Hoàng 28.10.2004 3.29 0.05 98 3.34 10,120,000

6 98489 Trần Mai Thương 22.07.2004 3.74 0 95 3.74 11,132,000

Tổng lớp: 64,768,000

Lớp: TTM64ÐH

1 102236 Nguyễn Thành Đạt 08.06.2005 3.21 0 83 3.21 10,120,000

2 102264 Bùi Quang Minh 02.01.2005 2.57 0 76 2.57 9,200,000

3 102271 Hoàng Thị Nhàn 14.06.2005 2.75 0 81 2.75 9,200,000

4 102289 Vũ Khắc Trung 23.09.2005 3.25 0 88 3.25 10,120,000

Tổng lớp: 38,640,000

Lớp: TTM65ÐH

1 106489 Đoàn Hồng Ánh 18.10.2006 3.50 0.2 98 3.70 11,132,000

2 107792 Vũ Hoàng Hiếu 25.10.2006 3.60 0.2 100 3.80 11,132,000

3 109214 Phạm Vũ Việt Minh 16.07.2006 3.62 0 90 3.62 11,132,000

4 110391 Đỗ Thu Thảo 06.11.2006 3.44 0.2 98 3.64 11,132,000

5 110734 Đinh Thị Thu Trang 15.10.2006 3.58 0.2 93 3.78 11,132,000

Tổng lớp: 55,660,000

Tổng khoa: 77 sinh viên 829,380,000

Tổng hệ: 77 sinh viên 829,380,000

GIÁO VỤ KHOA

Lê Thị Xuân Hường TS. Nguyễn Cảnh Toàn

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hải Phòng, ngày 5 tháng 3 năm 2025

TRƯỞNG KHOA
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